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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Vinh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Lượng  

                                          2. Ông Huỳnh Tiến Dũng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền Lương – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hà - Kiểm sát viên.  

(Tại điểm cầu trung tâm) 

Ngày 04 tháng 7 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 244/2023/TLST/HSST ngày 09 tháng 6 

năm 2023 theo hình thức trực tuyến, gồm 02 điểm cầu: Điểm cầu trung tâm đặt 

tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, điểm cầu thành phần đặt tại Nhà 

tạm giữ Công an thành phố T; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

250/2023/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 6 năm 2023, đối với bị cáo: 

Nguyễn Huỳnh Thành L (tên gọi khác: không), sinh năm 1979, tại: Thành 

phố Hồ Chí Minh; Số định danh cá nhân: 079079006969; Thường trú: 480/31/7/5 

đường B, Phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Tạm trú: 480/31/12 đường 

B, Phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Cha: Nguyễn Văn B; Mẹ: Huỳnh Thị Xuân H; Vợ: Nguyễn Thị 

Mai T. Con: không có;  

Tiền án, Tiền sự: Không.  
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Nhân thân: 

- Ngày 28/4/2000, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xử phạt 06 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản của công dân” (Bản án số 107/HSST). Chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 25/7/2000. Đã thi hành xong án phí ngày 24/7/2003. 

- Ngày 22/4/2005, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xử phạt 01 năm 06 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (Bản án số 64/HSST). Bị cáo kháng cáo, ngày 

15/7/2005 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử y án (Bản án số 

321/HSPT). Chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 29/8/2006. Đã thi hành xong 

án phí hình sự sơ thẩm ngày 15/3/2006 và án phí hình sự phúc thẩm ngày 

26/01/2006. 

- Ngày 06/7/2017, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xử phạt 01 năm 06 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (Bản án số 138/HSST). Chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 28/4/2018. Đã thi hành xong án phí ngày 17/10/2017. 

- Ngày 25/02/2016, bị Công an phường B1, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 

ra quyết định xử phạt hành chính số 0032883 về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đã 

nộp phạt ngày 26/02/2016.   

Bị bắt, tạm giam từ ngày 15/02/2023. 

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L có mặt tại phiên tòa tại điểm cầu thành phần. 

- Bị hại: Bà Nguyễn Thị Bích P, sinh năm 1997 

Địa chỉ: P, Nhà T, Đường số C, khu phố G, phường L, thành phố T, Thành 

phố Hồ Chí Minh. (Xin vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 15/02/2023, sau khi đón trả khách xong, Nguyễn 

Huỳnh Thành L điều khiển xe mô tô Honda Future màu xanh, biển số 59S-652.98 

đến nhà trọ tại địa chỉ số I đường số C, khu phố G, phường L, thành phố T, Thành 

phố Hồ Chí Minh để tìm tài sản sơ hở lấy trộm, do trước đó vài phút L vào nhầm 

đường số C, khu phố G, phường L, thành phố T để trả khách nên biết dãy trọ vắng 

người. Khi đến nhà trọ, L để xe mô tô trước nhà trọ và đi bộ đến phòng trọ số B, 

nhà số I đường số C, khu phố G, phường L, thành phố T. Luân nhìn vào bên trong 

phòng trọ thì phát hiện có 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A32, 

màu xanh lam để bên cạnh chị Nguyễn Thị Bích P (sinh năm 1997) đang ngủ 

trong phòng. Thấy vậy, L đẩy nhẹ cửa và đi vào phía bên trong phòng trọ, ngồi 

xuống và dùng tay phải lấy chiếc điện thoại di động của chị P, trong lúc L đang 

cầm điện thoại trên tay thì bị anh Nguyễn Xuân T1 (sinh năm 1988) là chủ nhà 
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trọ phát hiện, truy hô và cùng mọi người bắt quả tang L cùng vật chứng và bàn 

giao L cho Công an phường L, thành phố T lập hồ sơ xử lý. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, Nguyễn Huỳnh Thành 

L khai nhận hành vi phạm tội như trên, phù hợp với lời khai người bị hại, người 

chứng kiến, vật chứng thu giữ.  

Bản Kết luận định giá tài sản số 15-KV2/KL-HĐĐGTS ngày 16/02/2023 của 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thành phố T kết luận: 01 điện thoại di 

động hiệu Samsung Galaxy A32 màu xanh lam 128GB/8GB Imei 

356835/25/468229 có giá 2.483.000 đồng. 

Tại bản Cáo trạng số 242/CTr-VKSTPTĐ ngày 07/6/2023, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Thủ Đức đã truy tố bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L về tội: 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, 

đã được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức đã truy tố, bị 

cáo thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức phát biểu ý kiến giữ 

nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L về tội: “Trộm cắp tài 

sản”, đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa 

đổi bổ sung năm 2017, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh 

Thành L từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù. Phần dân sự đã giải quyết xong. Vật 

chứng xử lý theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi và quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Về nội dung:  
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Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L phù hợp với các tài liệu 

chứng cứ đã thu thập được, có căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo như 

sau: 

Vào khoảng 09 giờ 00 phút ngày 15/02/2023, tại phòng trọ số B, đường số 

C, khu phố G, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Huỳnh 

Thành L đã thực hiện hành vi lén lút lấy trộm 01 điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy A32, màu xanh lam, 128GB/8GB trị giá 2.483.000 đồng của chị Nguyễn 

Thị Bích P, sau đó bị Công an thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị bắt 

giữ. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L đã phạm vào 

tội: “Trộm cắp tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 

173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản thu hồi đã trả lại bị hại chị 

Nguyễn Thị Bích P nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng cho bị cáo được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, giảm cho bị cáo 

một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu.   

[4] Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại chị Nguyễn Thị Bích P đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

- 01 điện thoại di động hiệu S A32, màu xanh lam, 128GB/8GB, Cơ quan 

điều tra đã trả lại điện thoại trên cho chị Nguyễn Thị Bích P.   

- 01 xe mô tô hiệu Honda Future FI, màu xanh, biển số 59S3-652.98, chủ sở 

hữu là Nguyễn Huỳnh Thành L. Ngày 15/02/2023, khi đang chở khách thì L vào 

nhầm đường số C, khu phố G, phường L, thành phố T nên biết dãy trọ vắng người. 

Sau khi trả khách, L sử dụng xe mô tô biển số 59S3-652.98 đến nhà trọ tại địa chỉ 

số I đường số C, khu phố G, phường L, thành phố T để tìm tài sản sơ hở lấy trộm. 

Như vậy, bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L không sử dụng xe mô tô hiệu Honda 

Future FI, màu xanh, biển số 59S3-652.98 khi thực hiện hành vi lấy trộm điện 

thoại của chị P nên cần trả lại xe mô tô này cho bị cáo. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày 15/02/2023. 

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và 

căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình năm 2015. 

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L: 01 xe mô tô hiệu Honda Future 

FI, biển số 59S3-652.98, số máy JC90E0303931, số khung 

RLHJC7659NY139527. 

 (Theo Phiếu nhập kho số NK23/220C ngày 30/5/2023 của Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) 

- Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án:  

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Thành L phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 

- Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt, thời hạn kháng cáo là 15 

ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết. 

  

Nơi nhận: 
- Bị cáo; đương sự; 

- VKSND, CA, Chi cục THADS 

thành phố Thủ Đức; 

- Cơ quan THA hình sự; 

- VKSND Tp.HCM; 

- Sở Tư pháp Tp.HCM; 

- Lưu HS. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Vinh 

 


